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BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	[bookmark: _Hlk136940232]Stt
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng phát sinh năm 2022
	Số lượng dự kiến thầu 02 năm
	Đơn Giá
	Thành Tiền

	1
	Chất thải lây nhiễm sắc nhọn 
	Bao gồm kim tiêm, bơm liền kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, kim chọc dò, kim châm cứu, lưỡi dao mổ, đinh, cưa dùng trong phẫu thuật, các ống tiêm, mảnh thủy tinh vỡ, các vật sắc nhọn khác đã qua sử dụng thải bỏ có dính, chứa máu của cơ thể hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh
	Kg
	3518,9
	9148,0
	
	

	2
	Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn 
	Bao gồm bông, băng, gạc, găng tay, các chất thải không sắc nhọn khác thấm, dính, chứa máu của cơ thể, chứa vi sinh vật gây bệnh; vỏ lọ vắc xin thuộc loại vắc xin bất hoạt hoặc giảm độc lực thải bỏ; chất thải lây nhiễm dạng lỏng (bao gồm dịch dẫn lưu sau phẫu thuật, thủ thuật y khoa, dịch thải bỏ chứa máu của cơ thể người hoặc chứa vi sinh vật gây bệnh);
	Kg
	39772,0
	103405,0
	
	

	3
	Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao 
	Bao gồm mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm thải bỏ từ các phòng xét nghiệm tương đương an toàn sinh học cấp II trở lên; các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly, khu vực điều trị cách ly, khu vực lấy mẫu xét nghiệm người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A, nhóm B
	Kg
	12575,0
	6700,0
	Chất thải Covid-19 không có
	

	4
	Chất thải giải phẫu 
	Bao gồm mô, bộ phận cơ thể người thải bỏ, xác động vật thí nghiệm
	Kg
	303,0
	1000,0
	Dự kiến thành lập khoa Sản
	

	5
	Hóa chất thải bỏ có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất
	Hóa chất thải bỏ có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất
	Kg
	0
	50
	
	

	6
	Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất
	Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất
	Kg
	61,0
	200,0
	
	

	7
	Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất
	Vỏ chai, lọ đựng thuốc hoặc hoá chất, các dụng cụ dính thuốc hoặc hoá chất thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại trên bao bì từ nhà sản xuất
	Kg
	1186,5
	3084,0
	
	

	8
	Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân, cadimi (Cd); pin, ắc quy thải bỏ; vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ thải bỏ
	Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân, cadimi (Cd); pin, ắc quy thải bỏ; vật liệu tráng chì sử dụng trong ngăn tia xạ thải bỏ
	Kg
	0
	200,0
	
	

	9
	Chất thải y tế khác có thành phần, tính chất nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất.
	Gồm: Bùn thải từ hệ thống XLNT, Bóng đèn huỳnh quang, Tro xỉ lò đốt, Cartridge máy in…
	Kg
	827,0
	62150,0
	
	

	Tổng
	
	

	Thuế VAT
	
	

	Tổng cộng
	
	



Bằng chữ: ............................................. ./.
	Ghi chú:
	· Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.
· Chất lượng dịch vụ đảm bảo đúng yêu cầu của pháp luật
· Thời gian, địa điểm thực hiện công việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.
· Hiệu lực báo giá:  90  ngày kể từ ngày ký
	                                         ……..ngày         tháng        năm
                                              ĐẠI DIỆN CÔNG TY



	



